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TÓM TẮT 

Nghiên cứu đặc điểm sinh học sinh sản của cá nheo sông Silurus asotus Linnaeus, 1758 được thực hiện từ 

tháng 05/2024 đến tháng 05/2025 làm cơ sở khoa học cho việc xây dựng quy trình sản xuất giống và bảo tồn, phát 

triển nguồn gen loài cá này. Mẫu cá nheo sông được thu theo từng tháng tại hồ thủy điện Hòa Bình, sau đó được 

chuyển về Trung tâm Quốc gia Giống thủy sản nước ngọt miền Bắc để phân tích các chỉ tiêu về độ béo, hệ số thành 

thục, sức sinh sản và các giai đoạn phát triển của tuyến sinh dục. Kết quả cho thấy hệ số điều kiện (CF) của cá cái 

dao động từ 0,0077-0,0242, của cá đực từ 0,0035-0,0134, cao nhất vào tháng 5, thấp nhất vào tháng 12. Độ béo 

Fulton và độ béo Clark của cá cái đạt cao nhất trong tháng 12 (Fulton: 1,24%, Clark: 0,95%), thấp nhất trong tháng 6 

(Fulton: 0,38%, Clark: 0,28%), trong khi hệ số thành thục (GSI) cao nhất vào tháng 6 (cá cái: 17,2%, cá đực: 3,5%) 

và về 0% vào tháng 11 và tháng 12. Sức sinh sản tương đối trung bình đạt 71.040 trứng/kg cá cái; sức sinh sản 

tuyệt đối trung bình đạt 157.758 ± 14.224 trứng/cá cái. Nghiên cứu khẳng định kích cỡ cá cái 3,5-4,5kg và cá đực 

2,0-2,5kg thích hợp nhất cho sinh sản nhân tạo và tập trung chủ yếu vào tháng 5-8 trong năm. 

Từ khóa: Cá nheo sông, hệ số thành thục, mùa vụ sinh sản, sức sinh sản. 

Reproductive Characteristics of Asian Catfish (Silurus asotus Linnaeus, 1758) 

ABSTRACT 

A study on the reproductive biology of river catfish Silurus asotus Linnaeus, 1758 was conducted from May 2024 

to May 2025 that is a scientific basis for developing artificial breeding protocols, and conserving and enhancing the 

genetic resources of this species. Monthly samples were collected from the Hòa Bình hydropower reservoir and 

transferred to Northern national Freshwater Aquaculture seed Center for analysis of condition factors including fat 

indices, gonadosomatic index (GSI), fecundity, and gonadal development stages. Results showed that the condition 

factor (CF) of females ranged from 0.0077 to 0.0242, and of males from 0.0035 to 0.0134, this factor is highest and 

lowest in May and December, respectively. The Fulton and Clark fat indices of females reached their highest levels in 

December (Fulton: 1.24%, Clark: 0.95%) and their lowest in June (Fulton: 0.38%, Clark: 0.28%) while the GSI peaked 

in June (females: 17.2%, males: 3.5%) and dropped to 0% in November and December. The mean relative fecundity 

was 71,040 eggs/kg, and the mean absolute fecundity was 157,758 ± 14,224 eggs per female. This study confirmed 

that female fish weighing 3.5-4.5kg and males weighing 2.0-2.5kg are most suitable for artificial reproduction, and the 

time for artificial reproduction is mainly from May to August. 

Keywords: Asian catfish, gonadosomatic index, breeding season, fecundities. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Cá nheo sông thuûc hõ cá nheo (Siluridae) 

có tên khoa hõc là Silurus asotus Linnaeus, 

1758. Trên thế giĉi, cá phân bø chþ yếu Ċ khu 

vĆc trung và hä lāu các söng lĉn Ċ Trung Quøc, 

Nhêt Bân, Hàn Quøc và các nāĉc Đöng Nam Á 

(Kobayakawa, 1989). Cá thāĈng têp trung Ċ 

nhąng nći cò lñng söng rûng, chế đû dòng chây 

nhẹ và ùn đðnh (Katano & Koizumi, 1989). Ở 

Việt Nam, cá phân bø Ċ hæu hết các thuď vĆc 

nāĉc ngõt, cá søng Ċ tæng giąa, tæng đáy, nći cò 
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nhiều bùn cát và có dòng chây chêm (Nguyễn 

Vën Hâo & cs., 2015). 

Cá nheo sông là loài cá có giá trð kinh tế cao 

(160.000-180.000 đ÷ng/kg), chçt lāČng thðt thćm 

ngon, đāČc nhiều ngāĈi āa thích. Do đò, cá nheo 

sông bð đánh bít thāĈng xuyên và quá măc dén 

đến ngu÷n lČi cá nheo sông ngoài tĆ nhiên bð 

suy giâm nhanh chóng (Nguyễn Hâi Sćn & cs., 

2022). Hćn nąa, vùng sinh thái phù hČp cho 

phân bø tĆ nhiên cþa cá ngày càng bð thu hẹp 

đã làm cho ngu÷n lČi cá nheo söng cò nguy cć bð 

tuyệt chþng. 

Trāĉc thĆc träng đò, việc nghiên cău sinh 

sân nhân täo làm cć sĊ cho đðnh hāĉng quân lý 

và bâo t÷n ngu÷n lČi cþa loài cá này là rçt cçp 

thiết. Tuy nhiên Ċ Việt Nam, thông tin nghiên 

cău về sinh sân cá nheo sông còn hän chế. Hiện 

mĉi chî có mût sø nghiên cău liên quan đến đðc 

điểm sinh hõc và sinh sân cþa cá nheo söng đã 

đāČc thĆc hiện nhā: Nghiên cău về hình thái cá 

nheo sông cþa Nguyễn Vën Hâo (2005); Nghiên 

cău thĄ nghiệm cho sinh sân nhân täo cþa 

Nguyễn Vën Chung & cs. (2016); Nghiên cău 

mût sø đðc điểm sinh hõc cþa Nguyễn Hâi Sćn 

& cs. (2022). 

Các nghiên cău trên mĉi chþ yếu têp trung 

đánh giá sć bû đðc điểm sinh hõc, việc cho sinh 

sân nhân täo mĉi chî dĂng läi Ċ việc nghiên cău 

sĄ dĀng loäi, liều lāČng kích dĀc tø để kích thích 

cá sinh sân (Nguyễn Vën Chung & cs., 2016). 

Hiện nay, kĐ thuêt sân xuçt giøng cá nheo sông 

vén chāa đāČc xây dĆng hoàn thiện để áp dĀng 

vào sân xuçt. Kết quâ nghiên cău mût sø đðc 

điểm sinh hõc sinh sân cþa cá nheo sông sẽ là cć 

sĊ khoa hõc quan trõng cho việc xây dĆng quy 

trình sân xuçt giøng nhìm chþ đûng đāČc ngu÷n 

giøng phĀc vĀ sân xuçt và bâo t÷n loài cá này. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu  

2.1.1. Thời gian nghiên cứu 

Nghiên cău các chî tiêu về đðc điểm sinh 

hõc sinh sân cþa cá nheo söng trong điều kiện 

tĆ nhiên đāČc thĆc hiện tĂ tháng 5/2024 đến 

tháng 5/2025. 

2.1.2. Địa điểm nghiên cứu 

Méu cá nheo söng đāČc thu täi h÷ thþy điện 

Hòa Bình (20°19'-21°08' vï đû Bíc, 104°48'-

105°40' kinh đû Đöng), diện tích 208km2, đû sâu 

trung bình 18m, nhiệt đû nāĉc trong nëm dao 

đûng tĂ 15,2°C-32,6°C (Nguyễn Thanh Tùng & 

cs., 2021). 

Các chî tiêu đû béo, hệ sø thành thĀc, săc 

sinh sân đāČc phân tích täi phòng thí nghiệm 

cþa Trung tâm Quøc gia Giøng thþy sân nāĉc 

ngõt miền Bíc (Trung tåm), đða chî: PhāĈng Lê 

Đäi Hành, thành phø Hâi Phòng. 

Méu tinh sào và trăng cá đāČc làm tiêu bân 

täi phòng thí nghiệm cþa Trung tâm Quan tríc 

Möi trāĈng và Bệnh thþy sân miền Bíc, đða chî: 

PhāĈng TĂ Sćn, tînh Bíc Ninh. 

2.1.3. Đối tượng nghiên cứu 

Đøi tāČng nghiên cău là loài cá nheo sông 

Silurus asotus Linnaeus, 1758 vĉi tùng sø 260 

cá thể (130 cá thể cái, 130 cá thể đĆc), khøi 

lāČng tĂ 0,1-5,5 kg/con, đû tuùi tĂ tuùi 1+-3+. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Phương pháp thu mẫu 

Phân biệt, xác định loài: Cá nheo söng đāČc 

phân biệt dĆa vào các đðc điểm hình thái  

bên ngoài theo phāćng pháp cþa Nguyễn Vën 

Hâo (2015). 

Thu mẫu và cố định mẫu cá: Méu cá đāČc 

thu theo tĂng tháng, múi tháng thu 20-30 cá 

thể, khøi lāČng tĂ 0,1-5,5 kg/con trĆc tiếp tĂ 

ngā dån đánh bít thþy sân bìng lāĉi vét (kích 

thāĉc: 100m × 6m). Méu cá sau khi thu, đāČc 

phân loäi theo kích cċ, giĉi tính và đāČc bâo 

quân søng trong thùng vên chuyển có gín sĀc 

khí và gią Ċ nhiệt đû 22-24C (sĄ dĀng đá länh) 

để chuyển về Trung tâm nuôi gią và phân tích 

các chî tiêu: săc sinh sân, giai đoän phát triển 

cþa tuyến sinh dĀc, hệ sø thành thĀc. 

Thu mẫu và bâo quân mẫu trứng, sẹ: Méu 

trăng, sẹ sau khi thu đāČc bâo quân trong dung 

dðch c÷n 70 sau khi cø đðnh bìng dung dðch 

Bouin (5% axit axetic, 9% formaldehyde và 1,5% 

axit picric) 24 tiếng để cít mô. Méu tuyến sinh 

dĀc để xác đðnh khâ nëng sinh sân đāČc dán 
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nhãn ghi rõ tên, thĈi gian và đða điểm thu méu, 

khøi lāČng toàn thân, khøi lāČng bó nûi quan, 

chiều dài toàn thân, khøi lāČng tuyến sinh dĀc. 

2.2.2. Chỉ tiêu và phương pháp phân tích 

Xác định tuổi cá: Tuùi cþa cá đāČc xác đðnh 

theo phāćng pháp cþa Pravdin (1973). Lçy 

xāćng tia våy ngĆc, düng cāa kĐ thuêt cít 

xāćng thành lát móng 0,5mm sau đò mài móng, 

soi trên kính hiển vi (đû phòng đäi 10 læn) để 

quan sát, đõc các vñng sinh trāĊng. Múi vòng 

sinh trāĊng tāćng ăng 1 nëm tuùi cþa cá. 

Xác định giới tính: Phân biệt cá đĆc, cái khi 

cá thành thĀc thöng qua các đðc điểm hình thái 

g÷m: đðc điểm các tia gai căng cþa vây ngĆc, đû 

phình to cþa bĀng, hình däng, màu síc lú sinh 

dĀc, kết hČp vĉi giâi phéu cć quan sinh dĀc cþa 

cá để quan sát, mô tâ các đðc điểm nhên däng. 

Hệ số điều kiện (CF): Méu cá thu qua các 

tháng đāČc cân khøi lāČng và đo chiều dài tĂng 

cá thể, sau đò xác đðnh CF cþa cá tĂng tháng 

theo công thăc cþa King (1995):  

CF = W 

Lb 

Trong đò:  

W: Là khøi lāČng thân cá (gr) 

L: Là chiều dài tùng cþa cá (cm) 

b: Là hệ sø tëng trāĊng đāČc xác đðnh thông 

qua phāćng trình tāćng quan chiều dài và khøi 

lāČng thân cá: W = aLb (a: Là hệ sø tëng trāĊng 

ban đæu). 

Xác định độ béo của cá: 

SĄ dĀng câ hai phāćng pháp cþa Fullton 

(1902) và Clark (1928) để xác đðnh đû béo cþa cá 

theo công thăc:  

Đû béo Fullton Q = (Wg × 100)/Lt
3 

Đû béo Clark Qo = (W0 × 100)/Lt
3 

Wg: Khøi lāČng toàn thân (gr) 

W0: Khøi lāČng đã bó nûi quan (gr). 

Xác định sức sinh sân của cá cái: 

Tiến hành thu 12 cá cái đã thành thĀc, cân 

khøi lāČng tĂng cá thể bìng cån đ÷ng h÷ 10kg 

(sai sø ± 5gr) và giâi phéu lçy bu÷ng trăng. 

Bu÷ng trăng cþa múi cá thể đāČc cân vĉi đû 

chính xác 0,01gr, sau đò lçy méu để đếm trăng 

täi 3 vð trí: phæn đæu, phæn giąa và phæn cuøi 

cþa bu÷ng trăng. Méu trăng sau khi lçy đāČc 

làm khô, cân khøi lāČng (sai sø 0,01gr) và cø 

đðnh trong dung dðch formaline 2,5% để đếm sø 

trăng. Săc sinh sân cþa cá đāČc xác đðnh trên sø 

lāČng trăng cá cái có tuyến sinh dĀc Ċ giai đoän 

IV và tính theo công thăc cþa Biswas (1993). 

+ Sức sinh sân tuyệt đối (F) được xác định 

theo công thức: 

F (trăng cá/cá thể cá cái) = nG/g 

Trong đò: 

G: Là khøi lāČng bu÷ng trăng (gr); 

n: Là sø trăng Ċ giai đoän IV có trong méu 

đäi diện; 

g: Là khøi lāČng méu trăng đāČc lçy ra  

đếm (gr). 

+ Sức sinh sân tương đối (FA) được xác định 

theo công thức: 

FA (trăng cá/gr cá cái) = F/W 

Trong đò: 

F: Là săc sinh sân tuyệt đøi; 

W: Là khøi lāČng thân cá (gram). 

Hệ số thành thục (K%) được xác định theo 

công thức của Lager (1956) 

K (%) = Wg × 100/W0, trong đò:  

Wg (gr): Là khøi lāČng tuyến sinh dĀc 

W0 (gr): Là khøi lāČng thân cá cái bó nûi quan. 

Xác định các giai đoạn phát triển của  

buồng trứng: 

Bu÷ng trăng đāČc tách ra, rĄa säch, sau đò 

đāČc khĄ nāĉc bìng dung dðch c÷n và cø đðnh 

trong paraffin. Méu cø đðnh đāČc cít lát theo 

đāĈng kính lĉn nhçt cþa trăng vĉi đû dæy 7µm 

bìng thiết bð vi phéu (Leica RM 2235, Germany) 

và nhuûm theo phāćng pháp Harris’s 

hematoxylin và eosin Y (1990). 

Mô tâ đặc điểm của trứng và đo đường  

kính trứng: 

ĐāĈng kính trăng đāČc đo theo tĂng giai 

đoän (giai đoän II, III, IV và V) vĉi sai sø là 

10µm. Sau khi tách trăng, trăng cá đāČc cho 

vào nāĉc muøi sinh lý (0,85% NaCl). Trăng đāČc 

tách ra cho lên lam kính và soi trên kính hiển vi 
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(Kruss optronic Đăc) có gín thāĉc đo đāČc chînh 

theo đćn vð (µm). ĐāĈng kính trăng täi múi giai 

đoän đāČc tính toán theo sø trung bình. 

Xác định tỷ lệ thành thục của cá theo nhóm 

kích cỡ cá bố mẹ: 

Méu cá đāČc chia làm 05 nhóm vĉi khøi 

lāČng khác nhau (< 0,5; 0,5-1,5; 1,5-2,5; 3,5-4,5; 

và ˃ 4,5 kg/con). Kiểm tra sĆ thành thĀc và tính 

tď lệ thành thĀc trung bình cho tĂng nhóm kích 

thāĉc. Cá thành thĀc đāČc xác đðnh khi có tuyến 

sinh dĀc tĂ giai đoän III trĊ đi theo phāćng 

pháp cþa King (2007). 

Xác định mùa vụ sinh sân: 

Phân loäi sĆ thành thĀc cþa trăng bìng 

phāćng pháp kiểm tra mô hõc và biểu hiện hình 

thái bên ngoài cþa trăng theo phāćng pháp cþa 

Schreck & Moyle (1990). 

2.3. Xử lý số liệu 

Sø liệu đāČc tính toán thøng kê mô tâ  

dāĉi däng giá trð trung bình, đû lệch chuèn  

(TB ± SD). Phân tích h÷i quy đāČc sĄ dĀng để 

mô hình hóa møi quan hệ giąa chiều dài thân và 

khøi lāČng cá. Phæn mềm Microsoft Excel đāČc 

sĄ dĀng để phân tích, xĄ lý sø liệu. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Phân biệt giới tính 

Kết quâ quan sát hình thái và tuyến sinh 

dĀc cþa 20 méu cá nheo sông tuùi 1+; 20 méu cá 

tuùi 2+; và 20 méu cá tuùi 3+ cho thçy cá nheo 

söng đĆc có thân hình thon dài, bĀng tóp, khi cá 

thành thĀc xuçt hiện tia vây ngĆc căng, có gai 

lĉn thô giáp dễ nhên thçy khi sĈ vào. Cá cái khi 

thành thĀc có bĀng to, thành bĀng móng và 

mềm, tia vây ngĆc có gai nhó, khò quan sát. Cć 

quan sinh dĀc ngoài cþa cá đĆc có däng hình 

giõt nāĉc, đæu nhõn kéo dài rõ rệt, màu síc lú 

sinh dĀc h÷ng nhät; cć quan sinh dĀc cþa cá cái 

đæu hình tù, ph÷ng lên, màu síc lú sinh dĀc 

h÷ng đêm. 

Cá nheo sông có thể phân biệt cá đĆc và cá 

cái thông qua mût sø đðc điểm hình thái bên 

ngoài (vây ngĆc, hình dáng và màu síc lú sinh 

dĀc), nhāng sĆ khác biệt này chî t÷n täi trong 

thĈi gian cá thành thĀc. Vì vêy, trong quá trình 

xây dĆng đàn cá nheo söng bø mẹ phĀc vĀ cho 

sân xuçt giøng, việc đánh dçu cá đĆc và cá cái 

hoðc nuöi riêng cá đĆc và cá cái sẽ thuên lČi hćn 

khi lĆa chõn cá bø mẹ để nuôi vú và cho sinh sân. 

3.2. Liên quan giữa chiều dài và khối lượng 

thân cá 

Kết quâ phân tích h÷i quy giąa chiều dài và 

khøi lāČng thân cþa 30 cá thể cá nheo sông cái và 

30 cá thể cá nheo söng đĆc đāČc thể hiện qua hình 

2. Møi liên quan giąa chiều dài và khøi lāČng thân 

cá rçt chðt chẽ theo hàm sø: W= 4,1647e0,1008L,  

R2 = 0,728 (cá cái); W = 3,033e0,0903L, R2 = 0,7746 

(cá đĆc). Điều đò cho thçy, sĆ sinh trāĊng cþa cá 

nheo sông phù hČp vĉi quy luêt sinh trāĊng 

chung cþa các loài cá nāĉc ngõt mà Mai Đình 

Yên & cs. (1991) đã nghiên cău nhā Ċ giai đoän 

đæu cá tëng nhanh về chiều dài, sang giai đoän 

kế tiếp cá tëng nhanh về khøi lāČng. Kết quâ 

phån tích cÿng cho thçy cá đĆc có tøc đû tëng 

trāĊng về khøi lāČng chêm hćn cá cái khi chiều 

dài thân cá ≥ 52cm. 

       

a. Cá đực b. Cá cái 

Hình 1. Cá Nheo sông đực (a) và cá Nheo sông cái (b) 
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Hình 2. Mô hình hồi quy giữa chiều dài thân và khối lượng cá 

3.3. Biến động hệ số điều kiện ( CF) 

Biến đûng CF cò Ď nghïa rçt quan trõng 

trong việc xác đðnh mùa vĀ sinh sân cþa cá. CF 

cþa cá nheo söng đāČc thể hiện rõ trong hình 3. 

CF cþa cá đĆc cao hćn nhiều so vĉi cá cái, 

nguyên nhân là do hệ sø b Ċ cá cái (b = 0,1008) 

cao hćn hệ sø b Ċ cá đĆc (b = 0,0903). Ở cá cái, 

CF tëng cao nhçt vào tháng 4, 5 vĉi giá trð 

tāćng ăng là 0,0235 và 0,0242. Nhąng tháng 

này có sĆ chênh lệch lĉn so vĉi các tháng còn läi, 

đðc biệt nhąng tháng sau khi cá đẻ, CF giâm 

mänh (tháng 9-12 vĉi CF tāćng ăng là 0,0108 

và 0,0077). Ở cá đĆc, CF cao nhçt là tháng 3, 4 

và 5 vĉi giá trð tāćng ăng là 0,0143; 0,0235 và 

0,0245. Nhąng tháng có CF thçp nhçt là tháng 

12, tháng 1 và tháng 2 vĉi các giá trð là 0,0077; 

0,0082 và 0,0143. Điều đò cho thçy, tĂ tháng  

4-5 là thĈi gian cá tích lÿy đæy đþ dinh dāċng 

chuyển sang hết cho tuyến sinh dĀc để bít đæu 

mùa vĀ sinh sân tĂ tháng 5. 

3.4. Biến động độ béo của cá qua các tháng 

Đû béo Fulton & Clark cþa cá qua các tháng 

nghiên cău đāČc trình bày Ċ hình 4. Đû béo 

Fulton và Clark cþa cá nheo sông biến đûng lĉn 

qua các tháng. Trong đò, đû béo Fulton biến 

đûng tĂ 0,56% đến 1,03%, đû béo Clark tĂ 0,34% 

đến 7,84%. Đû béo cþa cá thçp nhçt vào tháng 3 

và 4, trùng vào thĈi gian sø cá có tuyến sinh dĀc 

Ċ giai đoän III và IV nhiều nhçt (Hình 4). Có thể 

do trong tĆ nhiên, quá trình thành thĀc sinh 

dĀc, tích lÿy và chuyển hóa vêt chçt dinh dāċng 

để täo ra sân phèm sinh dĀc cæn xây ra đ÷ng 

thĈi. TĂ tháng 3, đû béo cþa cá giâm thçp bĊi cá 

có khâ nëng tĆ điều chînh cāĈng đû dinh dāċng 

cho phù hČp vĉi hoät đûng søng cþa cć thể, nhçt 

là nhąng hoät đûng cò liên quan đến sinh sân 

cþa cá; cāĈng đû dinh dāċng cþa cá giâm thçp 

khi tuyến sinh dĀc cá đät đến giai đoän thành 

thĀc. Kết quâ nghiên cău cþa Zhu & cs. (2018) 

cÿng cho rìng đû béo Fulton cþa cá nheo sông là 

0,92 và đû béo Clark là 0,71 là không có sai khác 

đáng kể so vĉi nghiên cău này. 

3.5. Hệ số thành thục (GSI) 

Hệ sø GSI đāČc tính dĆa trên sø méu thu 

đāČc trong 12 tháng để đánh giá tình träng 

thành thĀc cþa cá, qua đò dĆ đoán đāČc mùa vĀ 

sinh sân. Kết quâ phân tích biến đûng GSI cþa 

cá nheo söng đāČc trình bày Ċ hình 5.  

Kết quâ nghiên cău cho thçy GSI cþa cá 

nheo sông có biến đûng lĉn giąa các tháng. GSI 

tëng cao trong thĈi gian tĂ tháng 4 đến tháng 8 

(cá đĆc 2,4-3,5%; cá cái 8,2-17,2%), đät giá trð cao 

nhçt vào tháng 6 (cá đĆc 3,5%; cá cái 17,2%). 

Trong thĈi gian tĂ tháng 7-9, GSI cþa cá có chiều 

hāĉng giâm dæn (cá đĆc tĂ 3,2% trong tháng 7 

xuøng 0,4% trong tháng 10; cá cái tĂ 16,9% trong 

tháng 7 xuøng 0,8% trong tháng 10), thçp nhçt là 

tháng 11 và tháng 12 (Hình 5). Trong khi đò, đû 

béo Fulton và Clark cþa cá läi tëng dæn tĂ tháng 

8 đến tháng 12 (Hình 4). Biến đûng trên cho thçy 

sau khi tham gia sinh sân, phæn lĉn các sân 
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phèm sinh dĀc (tế bào trăng và tinh trüng) đāČc 

thoát ra bên ngoài cć thể, vì vêy tuyến sinh dĀc 

cþa cá sẽ giâm nhanh về kích thāĉc và khøi 

lāČng dén đến hệ sø thành thĀc cþa cá cÿng giâm 

theo. So sánh vĉi các nghiên cău trāĉc đåy, kết 

quâ nghiên cău này tāćng đ÷ng vĉi nghiên cău 

cþa Masayoshi (2007), tác giâ chî ra rìng cá nheo 

sông täi Nhêt Bân cÿng cò chî sø thành thĀc sinh 

dĀc cao nhçt tĂ tháng 5-8. Điều này cho thçy có 

sĆ đ÷ng bû về mùa vĀ sinh sân. 

 

Hình 3. Biến thiên CF của cá nheo sông qua các tháng 

 

Hình 4. Độ béo Fulton và độ béo Clark qua các tháng 

 

Hình 5. Hệ số thành thục của cá đực và cá cái qua các tháng trong năm 
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Bâng 1. Tỷ lệ thành thục của cá nheo sông theo kích cỡ cá 

Cá cái Cá đực 

Nhóm kích cỡ 
(kg/con) 

Số cá  
kiểm tra 

Số cá  
thành thục 

Tỷ lệ 
(%) 

Nhóm kích cỡ 
(kg/con) 

Số cá  
kiểm tra 

Số cá  
thành thục 

Tỷ lệ 
 (%) 

< 0,5 13 3 23,1 < 0,1 5 0 0 

0,5-1,5 9 3 33,3 0,1-0,5 6 2 33,3 

1,5-2,5 7 3 42,9 0,5-1,0 8 5 62,5 

2,5-3,5 11 7 63,6 1,0-2,0 5 4 80 

3,5-4,5 9 6 66,7 2,0-2,5 4 4 100 

> 4,5 14 8 57,1 > 2,5 4 3 75 

Trung bình 47,8 Trung bình 61,8 

Bâng 2. Sức sinh sân tuyệt đối  

và sức sinh sân tương đối của cá nheo sông 

Chỉ tiêu Giá trị 

Chiều dài thân cá (mm) 587,4 ± 24,6 

Khối lượng cá bỏ nội quan (gr) 2.220,7 ± 462,5 

Khối lượng trung bình tuyến sinh dục (gr) 44,6 ± 5,4 

Sức sinh sản tuyệt đối (F) (trứng/cá cái) 157.758 ± 14.224 

Sức sinh sản tương đối (FA) (trứng/kg cá cái) 71.040 ± 8.356 

 

3.6. Tỷ lệ thành thục của cá nheo sông  

Kết quâ nghiên cău cho thçy, Ċ cá cái, tď lệ 

thành thĀc cò xu hāĉng tëng dæn theo khøi 

lāČng. Nhóm cá có khøi lāČng tĂ 3,5-4,5 kg/con 

vĉi tď lệ thành thĀc cao nhçt đät 66,7%. Tď lệ 

thành thĀc trung bình Ċ cá cái trong toàn bû 

méu khâo sát là 47,8% (Bâng 1). 

Ở cá đĆc, tď lệ thành thĀc tëng đều và cao 

hćn so vĉi cá cái Ċ hæu hết các nhóm kích  

cċ. Đáng chý Ď, nhòm cá cò khøi lāČng tĂ  

2,0-2,5 kg/con ghi nhên tď lệ thành thĀc đät 

100%. Tď lệ thành thĀc trung bình Ċ cá đĆc là 

61,8%, cao hćn so vĉi cá cái (Bâng 1). 

Có thể thçy tď lệ thành thĀc sinh dĀc cþa cá 

nheo sông có møi liên hệ rõ rệt vĉi kích cċ cć 

thể, đðc biệt là khøi lāČng cá. Điều này phân 

ánh møi liên hệ giąa sĆ phát triển sinh lý và 

kích thāĉc cć thể trong chu kč thành thĀc sinh 

dĀc cþa loài cá này.  

3.7. Sức sinh sân của cá nheo sông  

Săc sinh sân cþa cá nheo sông đāČc theo dõi 

täi bâng 2. 

Kết quâ Ċ bâng 2 cho thçy, cá cái có khøi 

lāČng trung bình 2.220,7 ± 462,5 gr/con, có săc 

sinh sân tāćng đøi đät 71.040 ± 8.356 trăng/kg cá 

cái; săc sinh sân tuyệt đøi đät 157.758 ± 14.224 

trăng/cá cái. So sánh săc sinh sân cþa cá nheo 

sông vĉi săc sinh sân cþa mût sø loài khác trong 

hõ cá da trćn cho thçy săc sinh sân cþa cá nheo 

söng khá cao, cao hćn nhiều so vĉi cá lëng chçm 

(17.000 trăng/kg cá cái) (Nguyễn Đăc Tuân & 

cs., 2006) và cá chiên (18.670 trăng/kg cá cái) 

(Vô Vën Bình & cs., 2014). 

3.8. Đặc điểm các giai đoạn phát triển của 

tuyến sinh dục 

3.8.1. Cấu tạo và các giai đoạn phát triển 

của tuyến sinh dục cái 

Cấu tạo buồng trứng 

Kết quâ giâi phéu 10 méu cá nheo sông cái 

(1,8-3,2 kg/con) có bu÷ng trăng đã phát triển 

cho thçy bu÷ng trăng cá là mût tuyến đöi, g÷m 

hai nhánh có hình túi dài nìm trong xoang 

bĀng. Hai nhánh phát triển đ÷ng đều, nìm Ċ 
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hai bên ruût và Ċ dāĉi bòng hći. Khi thành thĀc, 

trăng có màu vàng nhät, hät trăng to, đ÷ng đều, 

cò kích thāĉc trung bình 1,4 ± 0,2mm. Trăng cá 

đã thành thĀc (giai đoän IV) khi tiếp xúc vĉi 

nāĉc xuçt hiện tính dính (Hình 6). 

Nhā vêy, cá nheo sông có têp tính đẻ trăng 

dính. Nhąng loài cá này thāĈng có têp tính bâo 

vệ trăng và cá con, nhĈ đò mà đâm bâo đāČc  

sĆ duy trì quæn đàn ngoài tĆ nhiên (Mai Đình 

Yên, 1991).  

Các giai đoạn phát triển của tuyến sinh  

dục cái 

Tuyến sinh dĀc cþa cá nheo sông cái đāČc 

phát triển qua 6 giai đoän (tĂ I đến VI). Kết quâ 

phån tích đðc điểm về hình thái bên ngoài và 

hình ânh các giai đoän cþa tuyến sinh dĀc cá 

nheo söng cái đāČc mô tâ nhā sau: 

- Giai đoạn I: Noãn sào phân thành hai 

thùy däng sČi nhó, có màu h÷ng phçn hći trong. 

Tế bào bít màu tím h÷ng, màng nhân hiện rõ, 

đāĈng kính tế bào tĂ 180-200m, đāĈng kính 

nhân 70-90m. 

- Giai đoạn II: Kích thāĉc tế bào tëng 

nhanh do tëng khøi lāČng nguyên sinh chçt. 

Đðc trāng Ċ giai đoän này là bít đæu có sĆ sinh 

trāĊng cþa tế bào chçt, tế bào chçt āa kiềm nên 

bít màu tím cþa Hematoxylin mänh, trong khi 

nhån āa kiềm yếu nên bít màu nhät. 

  

Hình 6. Buồng trứng điển hình của cá nheo sông 

   

Noãn bào giai đoạn II Noãn bào đoạn III 

  

Noãn bào giai đoạn IV Noãn bào giai đoạn V 

Hình 7. Cắt mô tế bào tuyến sinh dục cá nheo sông 
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- Giai đoạn III: Tuyến sinh dĀc phát triển 

nhanh, kích thāĉc gia tëng rô, chiếm 1/3-1/2 thể 

tích xoang bĀng. Các noãn bào tëng nhanh về 

kích thāĉc, xuçt hiện các không bào, các hät mċ 

và các hät noãn hoàng. ĐāĈng kính trung bình 

cþa noãn bào là 200µm.  

- Giai đoạn IV: Hình däng noãn bào tròn 

cëng vĉi noãn hoàng chiếm thể tích lĉn trong 

noãn bào. Các hät noãn hoàng trûn lén vĉi các 

hät mċ và các không bào. Nhân cĆc hóa, lệch 

tâm, gæn vĉi cĆc đûng vêt. ĐāĈng kính cþa noãn 

bào 400,5 ± 24,4µm. 

- Giai đoạn V: Nhìn bên ngoài, bĀng cá to, 

mềm và sệ xuøng, lú sinh dĀc nĊ và hći l÷i. 

Tuyến sinh dĀc đät măc tøi đa, là giai đoän cá 

đang sinh sân. Bu÷ng trăng cëng, màu xanh 

nhät hay xanh lam do trên màng bao có nhiều 

mäch máu lĉn phân bø. 

- Giai đoạn VI: Đåy là giai đoän trong và 

sau khi cá đẻ, tuyến sinh dĀc rúng, mềm nhão, 

màng nhën nheo, mäch máu co läi, kích thāĉc 

giâm, bên trong có chăa chçt dðch màu đó. Về tù 

chăc hõc, trong bu÷ng trăng còn sót läi mût vài 

trăng nhó, các nang bð vċ sẽ dæn thoái hóa. 

Ở nghiên cău này, noãn bào Ċ giai đoän IV 

và V trong các tháng 4, 5, 6, 7 và 8. Kết quâ này 

đã cþng cø thêm nhên đðnh mùa vĀ sinh sân cþa 

cá nheo sông tĂ tháng 4 đến tháng 8 hàng nëm. 

3.8.2. Cấu tạo và các giai đoạn phát triển 

của tuyến tinh sào 

Về cçu täo tuyến tinh sào, kết quâ giâi 

phéu cho thçy tuyến tinh có cçu trúc däng dâi 

nhó phân thùy, nìm thîng theo xoang bĀng. Ở 

giai đoän còn non, tuyến tinh sào cþa cá là mût 

dâi màu tríng trong, nhó, mânh nìm thîng 

theo xoang bĀng, gæn xāćng søng. Kích thāĉc 

cþa tinh sào tëng dæn trong quá trình phát triển 

và thay đùi màu síc tĂ tríng trong qua tríng 

đĀc (Hình 8). 

Kết quâ mô tâ cho thçy, tuyến tinh sào cþa 

cá nheo sông có cçu trúc däng dâi nhó phân 

thùy, nìm thîng theo xoang bĀng nên trong 

sinh sân nhân täo, chî có thể thu tinh cá bìng 

cách mù cá đĆc để thu tinh nhā hæu hết các loài 

da trćn khác. Đðc điểm này rçt quan trõng, giúp 

đðnh hāĉng và lĆa chõn phāćng pháp phü hČp 

nhçt để thu tinh cá đĆc, phĀc vĀ cho sinh sân 

nhân täo. 

Các giai đoạn phát triển của tuyến tinh sào 

Tuyến sinh dĀc đĆc cþa cá nheo söng cÿng 

phát triển theo thang 6 bêc. Kết quâ phân tích 

đðc điểm hình thái và hình ânh các giai đoän 

đāČc mô tâ nhā sau: 

- Giai đoạn I: Tinh sào có däng hình sČi, có 

phân thùy nhó, màu tríng trong, nìm ôm sát 

phía cût søng cþa thân cá. Quan sát trên tiêu 

bân cho thçy có sĆ hiện diện cþa tinh nguyên 

bào, sø lāČng tinh nguyên bào lĉn nìm trong các 

bào nang. 

- Giai đoạn II: Tinh sào gia tëng về kích 

thāĉc và khøi lāČng, có màu tríng hći đĀc, đã 

thçy rõ các thuč cong hình cung hāĉng ra phía 

bên ngoài tuyến tinh sào. Hình ânh tiêu bân cho 

thçy có sĆ xuçt hiện các túi sinh tinh chăa các 

tinh bào. 

- Giai đoạn III: Tinh sào tëng thêm kích 

thāĉc so vĉi giai đoän III, có màu tríng đĀc. Ở 

giai đoän này đã thçy có sĆ xuçt hiện cþa tinh 

trùng trong các tinh nang (bít màu tím xanh 

cþa hematoxylin). 

  

Hình 8. Tinh sào cá nheo sông 
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Sẹ giai đoạn II Sẹ giai đoạn III 

  

Sẹ giai đoạn IV Sẹ giai đoạn V 

Hình 9. Cắt mô tế bào tuyến sinh dục đực cá nheo sông 

- Giai đoạn IV: Tinh sào mĊ rûng, bề mðt 

tinh sào ph÷ng lên và cëng trñn, bên trong cò 

chăa nhiều tinh trùng có màu tríng đĀc. Tinh 

trüng đã thoát ra khói tinh nang và đāČc chăa 

đæy trong các tuyến và øng dén tinh. Trên lát 

cít cho thçy các tuyến chăa tinh trùng bít màu 

tím xanh rçt rõ vĉi heamatoxylin. 

- Giai đoạn V: Tinh hoàn sïn sàng hoät 

đûng, có màu tríng sąa, mềm, các thuč cëng và 

mõng. Quan sát tuyến sinh dĀc đĆc lúc này có 

thể thçy sẹ chây ra theo øng tinh. Tinh trùng 

giai đoän này chăa đæy trong các bao tinh. 

Ở nghiên cău này, tuyến sinh dĀc đĆc chî 

phát hiện đāČc Ċ giai đoän IV trong các tháng 4, 

5, 6 và 7. Kết quâ này đã cþng cø thêm nhên 

đðnh mùa vĀ sinh sân cþa cá nheo sông tĂ tháng 

4 đến tháng 7 hàng nëm. 

4. KẾT LUẬN 

Hệ sø điều kiện cþa cá nheo sông trong thĈi 

gian nghiên cău cao nhçt vào tháng 5, thçp 

nhçt vào tháng 12. Đû béo Fulton và đû béo 

Clark cþa cá cái đät cao nhçt trong tháng 12 

(1,24%; 0,95%), thçp nhçt trong tháng 6 (0,38%; 

0,28%). Hệ sø thành thĀc cþa câ cái và cá đĆc 

cüng đät cao nhçt trong tháng 6 (cá cái: 17,2%, 

cá đĆc: 3,5%) và về 0% vào tháng 11 và tháng 

12, tď lệ thành thĀc tuyến sinh dĀc cþa cá cao 

nhçt trong giai đoän tĂ tháng 5 đến tháng 7, 

thçp nhçt vào tháng 1, tháng 2. Vì vêy, khi tiến 

hành cho sinh sân nhân täo cæn lĆa chõn cá cái 

kích cċ tĂ 3,5-4,5 kg/con; cá đĆc kích cċ tĂ 

2,0-2,5 kg/con và tiến hành bít đæu cho sinh 

sân tøt nhçt tĂ tháng 5-7 trong nëm, săc sinh 

sân tāćng đøi trung bình 71.040 trăng/kg cá cái; 

săc sinh sân tuyệt đøi trung bình đät  

157.758 ± 14.224 trăng/cá cái vĉi khøi lāČng 

thân cá trung bình 2.220,7 gr/con. Nghiên cău 

là cć sĊ khoa hõc để lĆa chõn cá bø mẹ cÿng nhā 

xác đðnh thĈi gian nuôi vú và thĈi điểm thích 

hČp nhçt cho cá nheo sông sinh sân. 
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LỜI CẢM ƠN 

Nghiên cău đāČc hú trČ kinh phí tĂ Chāćng 

trình quĐ gen thuûc đề tài nghiên cău cçp Bû 

“Nghiên cău phát triển ngu÷n gen cá nheo sông 

(Silurus asotus Linnaeus, 1758) trong điều kiện 

nuôi gią”. Các tác giâ đ÷ng thĈi ghi nhên sĆ hú 

trČ về nhân lĆc, cć sĊ vêt chçt, kĐ thuêt và điều 

kiện triển khai thĆc nghiệm cþa Trung tâm 

Quøc gia Giøng thþy sân nāĉc ngõt miền Bíc. 
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